
I. Giải cá nhân

Giải khu vực Giải khối

1 Ngô Nguyễn Bảo Ngọc 19-Sep-01 51201043 9A1 Trần Phú Lê Chân Giải nhất Nhất khối 9

2 Nguyễn Vân Dung 21-Sep-01 51203425 9A8 Đà Nẵng Ngô Quyền Giải nhì

3 Trần Khôi Nguyên 6-Dec-01 51201139 9A4 Trần Phú Lê Chân Giải ba

4 Dương Hồng Linh 17-Dec-03 51204811 7A1 Hồng Bàng Hồng Bàng Giải ba Nhất khối 7

5 Trịnh Thị Mỹ Hân 10-Aug-01 51204576 9A5 Hồng Bàng Hồng Bàng Giải ba

6 Nguyễn Trung Quang Minh 23-Jul-01 51201050 9A2 Trần Phú Lê Chân Giải Khuyến khích

7 Phạm Đức Anh 8-Sep-02 51201258 8B5 Trần Phú Lê Chân Giải Khuyến khích Nhất khối 8

8 Lê Hoài Linh 19-Jun-02 51201212 8B3 Trần Phú Lê Chân Giải Khuyến khích

9 Bùi Lê Công Anh 5-Mar-02 51201242 8B4 Trần Phú Lê Chân Giải Khuyến khích

10 Nguyễn Hải Phong 27-Feb-01 51201333 9A5 Trần Phú Lê Chân Giải Khuyến khích

11 Đoàn Bảo Hà 19-May-01 51204547 9A1 Hồng Bàng Hồng Bàng Giải Khuyến khích

12 Phạm Thị Mỹ Linh 25-Mar-01 51205277 9A1 Ngô Quyền Lê Chân Giải Khuyến khích

13 Trần Phạm Nhật Minh 8-Feb-02 51205173 8C1 Tô Hiệu Lê Chân Giải Khuyến khích

14 Nguyễn Khánh Dương 18-Aug-02 51200988 8C4 Tô Hiệu Lê Chân Giải Khuyến khích

15 Phạm Trường Giang 21-Aug-01 51205242 9D2 Tô Hiệu Lê Chân Giải Khuyến khích

16 Phạm Tuấn Minh 8-Sep-03 51201404 7c9 Trần Phú Lê Chân Giải Khuyến khích

17 Nguyễn Thu Vân 10-Jul-02 51201219 8B3 Trần Phú Lê Chân Giải Khuyến khích

18 Nguyễn Đăng Kiên 7-Jul-01 51201069 9A3 Trần Phú Lê Chân Giải Khuyến khích

19 Nguyễn Bảo Ngọc 5-Apr-01 51201133 9A4 Trần Phú Lê Chân Giải Khuyến khích

20 Vũ Phan Khánh Linh 28-Aug-01 51200089 9D8 Chu Văn An Ngô Quyền Giải Khuyến khích

28 Vũ Duy An 18-Oct-04 51205333 6D1 Trần Phú Lê Chân Nhất khối 6

II. Giải tập thể
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Tô Hiệu Lê Chân Trường xuất sắc

Đà Nẵng Ngô Quyền Trường xuất sắc

Trần Phú Lê Chân Trường xuất sắc

Ngô Quyền Lê Chân Trường xuất sắc
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Hồng Bàng Hồng Bàng Trường xuất sắc


